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1
CÔNG TY TNHH INSTANTA 

VIỆT NAM

Cà phê hòa tan Boncafe Classic 

/ Boncafe Classic Instant coffee
07/INSTANTA/2025 20/4/2026 21/4/2026 MS.1679

2
MẬT ONG HOA NHÃN 

THANH HÀ GIỌT VÀNG
04/CSNODDQ/2026 10/4/2026 21/4/2026 MS.1680

3
MẬT ONG CHANH ĐÀO 

GIỌT VÀNG
05/CSNODDQ/2026 30/3/2026 31/3/2026 MS.1681

Thay thế 

MS.1566

4 CHÂN GÀ BÁCH THẢO 01/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1682

5 CHÂN GÀ BÁCH THẢO 1+1 02/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1683

6 CHÂN GÀ CUNG ĐÌNH 03/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1684

7
CHÂN GÀ PENTO RÚT 

XƯƠNG
04/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1685

8 CHÂN GÀ BIGGER 05/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1686

9 CHÂN GÀ PENTO 06/TC/2026 03/4/2026 21/4/2026 MS.1687

10
CHÂN GÀ CÓ XƯƠNG 

HỒNG CHOAI
01/DAIHONGTHINH/2026 17/4/2026 21/4/2026 MS.1688

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU 

DÙNG ĐẠI HỒNG THỊNH

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NUÔI ONG ĐIỆP QUYÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 21/4/2026 đến ngày 29/4/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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11
CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

HỒNG CHOAI
02/DAIHONGTHINH/2026 17/4/2026 21/4/2026 MS.1689

12 CÁ ĐỘI ĐÈN MỘT NẮNG 01/ĐTTT/2026 20/4/2026 24/4/2026 MS.1690

13 CÁ NỤC MỘT NẮNG 02/ĐTTT/2026 20/4/2026 24/4/2026 MS.1691

14
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU 

QUẢ VIỆT XÔ

DRIED GRACILARIA 

SEAWEED
01/VX/2026 21/4/2026 24/4/2026 MS.1692

sản phẩm nhập 

khẩu

15
NƯỚC MẮM CHẮT CÁ CƠM 

ĐEN
01/LGH/2026 10/3/2026 24/4/2026 MS.1693

16
NƯỚC MẮM CHẮT MỰC 

VIP Ủ CHUM
02/LGH/2026 10/3/2026 24/4/2026 MS.1694

17
NƯỚC MẮM CHẮT CỐT 

ĐẶC BIỆT
03/LGH/2026 10/3/2026 24/4/2026 MS.1695

18
NƯỚC MẮM CHẮT CỐT CÁ 

NHÂM
04/LGH/2026 10/3/2026 24/4/2026 MS.1696

19 NƯỚC MẮM SÁ SÙNG 05/LGH/2026 10/3/2026 24/4/2026 MS.1697

20
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC 

GIẢI PHÁP VICIDI

LÁ TRÀ RANG HOJICHA 

GOSHO KAORI
19/VICIDI/2026 18/4/2026 24/4/2026 MS.1698

sản phẩm nhập 

khẩu

21
PREMIUM MATCHA - 

MATCHA VỤ XUÂN
01/DTCONCEPT/2026 04/4/2026 28/4/2026 MS.1699

22 HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT 02/DTCONCEPT/2026 04/4/2026 28/4/2026 MS.1700

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU 

DÙNG ĐẠI HỒNG THỊNH

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

THANH TÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DT 

CONCEPT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH NƯỚC MẮM 

LƯU GIA HẢI



TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

23 TRÀ OLONG KHÓI 03/DTCONCEPT/2026 04/4/2026 28/4/2026 MS.1701

24 TRÀ OLONG HƯƠNG NHÀI 04/DTCONCEPT/2026 04/4/2026 28/4/2026 MS.1702

25 TRÀ HƯƠNG ĐÀO 05/DTCONCEPT/2026 04/4/2026 28/4/2026 MS.1703

26 BỘT CHIÊN XÙ 05/Daesang/2026 30/3/2026 28/4/2026 MS.1704

27 BỘT CHIÊN GIÒN 06/Daesang/2026 15/4/2026 28/4/2026 MS.1705

28 HẠT NÊM TỪ THỊT 09/Daesang/2026 08/4/2026 28/4/2026 MS.1706

29 HẠT NÊM HORECA 10/Daesang/2026 20/4/2026 28/4/2026 MS.1707

30 HẠT NÊM VUA BẾP 11/Daesang/2026 08/4/2026 28/4/2026 MS.1708

31
SỐT LẨU HOÀN CHỈNH 

LẨU THÁI
49/Daesang/2026 10/4/2026 28/4/2026 MS.1709

32
SỐT CHẤM THỊT NƯỚNG 

HÀN QUỐC
51/Daesang/2026 10/4/2026 28/4/2026 MS.1710

33
SỐT GÀ CHIÊN VỊ CAY 

HÀN QUỐC O'FOOD
52/Daesang/2026 10/4/2026 28/4/2026 MS.1711

34
SỐT GÀ CHIÊN VỊ PHÔ MAI 

HÀN QUỐC O'FOOD
53/Daesang/2026 09/4/2026 28/4/2026 MS.1712

35
RONG BIỂN GIÒN TRỘN CÁ 

HỒI
96/Daesang/2026 09/4/2026 28/4/2026 MS.1713

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DT 

CONCEPT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG
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36
CÔNG TY TNHH INSTANTA 

VIỆT NAM

Cà phê hòa tan 3in1 đậm vị - 

BK
20/INSTANTA/2026 20/4/2026 28/4/2026 MS.1714

37
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO 

THỦY

BỘT TRÀ XANH MATCHA 

NHẬT FLAVOR POP
04/NST/2026 13/3/2026 28/4/2026 MS.1715

38 CHÂN GÀ CAY 07/TC/2026 23/4/2026 28/4/2026 MS.1716

39 CHÂN GÀ ỚT RỪNG 08/TC/2026 23/4/2026 28/4/2026 MS.1717

40 CHÂN GÀ NHẤT TÂM 09/TC/2026 23/4/2026 28/4/2026 MS.1718

41 CƠM SẤY CHÀ BÔNG 01/TP/2026 25/4/2026 28/4/2026 MS.1719

42 CƠM SẤY VỊ RONG BIỂN 02/TP/2026 25/4/2026 28/4/2026 MS.1720

43 NHÂN BÍ XANH 09/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1721

44 NHÂN HẠT MACCA 10/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1722

45 HẠT ÓC CHÓ ĐỎ 11/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1723

46
HẠT HẠNH NHÂN RANG 

BƠ
12/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1724

47 HẠT CHIA 13/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1725

48
HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC 

SẠCH LỤA
14/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1726

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU

HỘ KINH DOANH THỊNH 

PHÁT 

HACCP 

CODEX 2020 

số W2734 do 

Công ty cổ phần 

chứng nhận 

Wcert cấp ngày 

06/02/2026

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

SƯƠNG NAM
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49 HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC 15/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1727

50 HẠT DƯA RANG CỦI 16/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1728

51 HẠT HƯỚNG DƯƠNG 17/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1729

52 HỖN HỢP SIÊU NHẸ 18/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1730

53
HẠT HỖN HỢP DINH 

DƯỠNG
19/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1731

54 NHO XANH 20/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1732

55 KHÔ GÀ CAY 21/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1733

56 MỰC CÁN TẨM VỊ 22/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1734

57 HẠT BÍ 25/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1735

58 TRÀ NÕN 26/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1736

59 TRÀ BÚP 27/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1737

60 HƯƠNG TRÀ 28/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1738

61
THỊT KHÔ MIẾNG - HƯƠNG 

VỊ BÒ
29/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1739

62
THỊT KHÔ SỢI - HƯƠNG VỊ 

BÒ
30/SUONGNAM/2026 28/3/2026 28/4/2026 MS.1740

63 MỰC RIM 23/SUONGNAM/2026 02/4/2026 28/4/2026 MS.1741

64 MỰC ỐNG XÉ SỢI 24/SUONGNAM/2026 02/4/2026 28/4/2026 MS.1742

65 CÔNG TY TNHH HẢI LONG

RONG BIỂN KHÔ 

GRACILARIA SPP 

(GRACILARIA SPP)

03/HẢI LONG/2026 29/4/2026 29/4/2026 MS.1743
sản phẩm nhập 

khẩu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

SƯƠNG NAM
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Số cơ sở: 14

Số SP TCB: 65

TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

V/v cập nhật hồ sơ tự công bố 

sản phẩm
TB-09/Daesang/2026 17/4/2026 28/4/2026 MS.140

Số cơ sở: 01

Số thông báo: 01

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 21/4/2026 đến ngày 29/4/2026)
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